
CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         Đồng Nai, ngày         tháng        năm  

THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng 
chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế 

không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý 
thuế. 

Thuế thành phố Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin 

điện tử ngành Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 214 doanh 

nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế và 423 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đến thời điểm 

17/08/2026.

Lý do công khai: vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 

108/2025/QH15 và điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 

30/06/2026 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).

Thuế thành phố Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được biết./.

                                                                                                                                                  
   KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ

Nơi nhận:    PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
- Lãnh đạo Thuế thành phố phụ trách (để báo cáo)
- Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử 
ngành thuế;
- Công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng;
- Lưu: VT, QLDN 4 (Thanh Hải,2b).      
                                                                Lâm Văn Đạt



       CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế
1 3800308014 Công Ty Cổ Phần Khang Nguyên Ấp 1, xã An Khương, Bình Long, Xã Tân Hưng,TP Đồng Nai
2 3800381871 CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP Ấp Bàu Teng, Xã Tân Quan,TP Đồng Nai
3 3800639087 Công ty cổ phần đầu tư Bình Phước Ấp Núi Gió, Xã Tân Quan,TP Đồng Nai

4 3800630905
Công ty TNHH một thành viên thương mại, dịch vụ 
Kim Hoàn Ấp 1, Xã Minh Đức,TP Đồng Nai

5 3801121354
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản 
Xuất Gia Huy Tổ 02, Ấp 3, Phường Tân Khai,TP Đồng Nai

6 3801154712
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG 
NGHIỆP VIỆT XANH Ấp 1, Phường Tân Khai,TP Đồng Nai

7 3800229482 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH LỘC
125 Tổ 4 ấp 3A Thị trấn Lộc Ninh, Phường Lộc Ninh,TP 
Đồng Nai

8 3800293368 Công Ty TNHH Hoàn My Tổ 5, Phú Đức, TT An Lộc, Phường Bình Long,TP Đồng Nai
9 3800368503 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHONG Ấp Bù Nồm, Xã Lộc Quang, TP Đồng Nai

10
3800230061-
001 Chi nhánh DNTN Thanh Tuyền

Tổ 8, KP. Phú Sơn, TT An Lộc, Phường Bình Long,TP Đồng 
Nai

11
0500313811-
001

Chi nhánh Công ty Xây lắp Năng lượng Sông Đà 11 
tại Miền nam Xã Thiện Hưng, Xã Lộc Tấn,TP Đồng Nai

12 3800697226
Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí và cung ứng nhân 
lực Bình Phương Tổ 8, KP. Ninh Thịnh, Phường Lộc Ninh,TP Đồng Nai

13 3800736570
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thành 
Thắng Tổ 6, ấp Thanh Bình, Phường An Lộc,TP Đồng Nai

14 3801087537 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Duyên Ấp 1 B, Xã Lộc Tấn,TP Đồng Nai

15 3801093026
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Hoàng Phương Tổ 7, khu phố Ninh Thịnh, Phường Lộc Ninh,TP Đồng Nai

16 3801115463
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT Tổ 7, Ấp 11, Xã Lộc Tấn,TP Đồng Nai



17 3801119098
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chăn Nuôi Lan 
Phương Ấp Vườn Bưởi, Xã Lộc Tấn,TP Đồng Nai

18 3801140519
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 
DỰNG TẤN TRƯỜNG Ấp Bù Núi, Xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai

19 3801148853
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Số 42 đường Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Sơn, Phường Bình 
Long,TP Đồng Nai

20 3801164220
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT ĐIỀN TRANG

Số 346, Quốc lộ 13, KP. Ninh Thái, Phường Lộc Ninh,TP 
Đồng Nai

21 3801171436
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA 
HƯNG ĐỒNG NAI Ấp Thanh Kiều, Phường An Lộc, TP Đồng Nai

22 3801237045 CÔNG TY TNHH THÀNH GIANG BP Tổ 1, Khu phố Phú Nghĩa, Phường Bình Long,TP Đồng Nai

23 3801246787
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN MINH SÂM Quốc lộ 13, Ấp 2, Phường Lộc Ninh,TP Đồng Nai

24 3801249033
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
KHOÁNG SẢN NAM PHƯƠNG Số 2 Đường Lê Lợi, Phường Bình Long,TP Đồng Nai

25 3801256633
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÂN 
BP Tổ 4, Ấp Thanh An, Phường An Lộc,TP Đồng Nai

26 3800287854 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Duyên Hải
Cụm a7, lô 1+ lô 5, khu CN Chơn thành, Phường Chơn 
Thành,TP Đồng Nai

27 3800374440 Công Ty Cổ Phần Năng Lượng ECO
Lô A4.4, KCN Chơn Thành, ấp 2, xã Thành Tâm, Phường 
Chơn Thành,TP Đồng Nai

28 3800417447
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng Phan Vũ 
- Bình Phước

Số 117A QL13 - Thành Tâm, Phường Chơn Thành,TP Đồng 
Nai

29 3800629339 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH
A7.1-A7.5, KCN Chơn Thành, Phường Chơn Thành,TP Đồng 
Nai

30 3800652698
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Xuất 
Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh

Khu công nghiệp chơn thành, Phường Chơn Thành,TP Đồng 
Nai

31
0301952919-
001 Chi nhánh DNTN Gỗ Hưng Thịnh

Lô A7.1-A7.5 KCN Chơn Thành, Phường Chơn Thành,TP 
Đồng Nai

32 3800711551 Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương Quốc Lộ 14, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

33 3800858804 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bách Kinh
Khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, Phường Chơn Thành,TP 
Đồng Nai

34 3701556471- Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Lô A10.1, Khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, Phường Chơn 



001 Hà Thành,TP Đồng Nai

35 3801045720 Công Ty Cổ Phần Găng Tay Sắc Cầu Vồng
Lô A3.6, khu Công nghiệp Chơn Thành I, Phường Chơn 
Thành,TP Đồng Nai

36 3801051227
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHU 
CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG III

Trạm cấp nước Khu công nghiệp Minh Hưng III, Ấp 3, 
Phường Minh Hưng,TP Đồng Nai

37
3800182971-
008 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHƠN THÀNH

Đường Phan Đình Giót, Khu phố Trung Lợi, Phường Chơn 
Thành,TP Đồng Nai

38
3800401260-
006

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ CHƠN THÀNH - BƯU ĐIỆN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC Tổ 9, Khu phố Trung Lợi, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

39 3801140156
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUANG THÀNH Tổ 1, Khu 1, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

40 3801187690
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẤY BÌNH 
PHƯỚC Tổ 7A, Ấp Hiếu Cảm, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

41 3801175952
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA 
VIETCAN

Lô A9.4, KCN Chơn Thành 1, Ấp 2, Phường Chơn Thành,TP 
Đồng Nai

42 3801189546
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG 
THỊNH LAND

Đường QL 14, Khu phố Trung Lợi,, Phường Chơn Thành,TP 
Đồng Nai

43 3801197025
CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ 
ĐIỆN CHƠN THÀNH Quốc lộ 13, Tổ 1, Ấp 1, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

44 3801205967
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA 
ỐC THÀNH LẬP Tổ 10, Ấp Hiếu Cảm, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

45 3801234615
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SẢN XUẤT 
GĂNG TAY Y TẾ MEDIPRO

Lô A3.6, Đường số 8, Khu công nghiệp Chơn Thành 1, 
Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

46 3801242359 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHẢI HƯNG BP Tổ 10, ấp Hiếu Cảm, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

47 3801245430
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
TỔNG HỢP T&T Tổ 3, Ấp Hiếu Cảm, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

48 3801247808
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH 
BÌNH PHƯỚC Khu phố 1, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

49 3801252653
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 
VIỆT VƯỢNG

Tổ 4, Khu Phố Hòa Vinh 1, Phường Chơn Thành,TP Đồng 
Nai

50 3801269696
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
PHẠM GIA GROUP

Đường Huyền Trân Công Chúa, Tổ 8, Khu phố Trung Lợi, 
Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai



51 3801255252
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ 
DƯƠNG THANH BÌNH Tổ 10, Ấp 3, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

52 3801271335
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÁT 
ĐẠT Số 68, Tổ 6, Khu phố 8, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

53 3801281083
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU 
TƯ TÀI CHÍNH HƯNG NGUYÊN

168 Thành Thái, Khu phố 3, Phường Chơn Thành,TP Đồng 
Nai

54
3800102020-
011 KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHƠN THÀNH KP Trung Lợi, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

55 3801275883 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH PHƯỚC SAFARI Tổ 4, Ấp 4, Phường Chơn Thành,TP Đồng Nai

56 3801315737
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TÂM 
PHÚC

Đường Nguyễn Huệ, tổ 2, khu phố 6, Phường Chơn 
Thành,TP Đồng Nai

57 3800227365 DNTN Xây dựng-Cầu đường-Thuỷ lợi Quang vinh
KP Tân đồng 4 P Tân đồng, Phường Bình Phước,TP Đồng 
Nai

58 3800230449 Bến xe khách Tỉnh Bình phước
Đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Xuân, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

59 3800225618
DNTN Xây dựng và Trang trí nội ngoại thất Trung 
Tín

155 QL 14 Phường Tân Xuân, Phường Bình Phước,TP Đồng 
Nai

60 3800230061 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tuyền 23 đường Nguyễn Huệ, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai
61 3800307638 Doanh Nghiệp Tư Nhân Như Anh KP Tân Trà, Tân Xuân, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

62 3800409037 Công Ty TNHH Quảng Phú
Tổ 4, Khu tái định cư, Khu phố Phú Thịnh, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

63 3800565928 Công ty TNHH một thành viên Tiến Thành AAp 2, Xã Tiến Hưng, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

64 3800630849 Công ty TNHH Thuận Phát Long
1533, Phú Riềng Đỏ, Tổ 3, KP Phú Mỹ, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

65 3800660138 Công ty TNHH Việt An
số 128/38, Lý Thường Kiệt, Phường Bình Phước,TP Đồng 
Nai

66
3700374260-
001 Chi Nhánh Công ty TNHH Công Kỹ Nghệ Sao Mai

08/02 KP. Tân Đồng 1, P. Tân Đồng, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

67
6100103899-
004 Chi nhánh Công ty Xây dựng 77 Bình phước

477 Đường ĐT741 P Tân xuân, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

68 3801035754 Công Ty TNHH Sinh Thái Đại Dương
Đường Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố Phú Thanh, Phường 
Bình Phước,TP Đồng Nai



69 3801052527 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Gia Khánh
Đường Cao Thắng, Khu phố Phú Mỹ, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

70 3801114540
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tài 
Lộc Tổ 5, khu phố 3, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

71 3801138615

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
GIA BẢO Tổ 1, Khu phố Tân Trà 1, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

72 3801138686 CÔNG TY TNHH HOÀNG KHOA GĐ
Số nhà 03, Đường Trường Chinh, Khu phố Phú Tân, Phường 
Bình Phước,TP Đồng Nai

73 3801141784
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN CỬU LONG BÌNH PHƯỚC Tổ 3, Khu Phố Suối Đá, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

74 3801170249
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI VĨNH PHÁT

Lô E10, E11 KDC Thị Trấn Tân Phú, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

75 3800182812 Công ty TNHH Chế biến đũa tre  Đồng phú ấp 4, QL 14, Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai
76 3800337953 Ban Quản Lý Rừng Đồng Xoài Km 9 , QL14, xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai
77 3800385121 Công ty TNHH SX-TM Hoàng Vũ Phát ấp Cầu 2 - Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai

78
3700145214-
004 Trạm Xăng dầu số 4 Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai

79
6000179365-
123

Chi nhánh Cty Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu ĐĂKLĂK 
tại Bình Phước

98A QL14 ấp Cầu 2 Xã Đồng Tiến, Xã Đồng Tâm,TP Đồng 
Nai

80 3801083525
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
TOÀN THẮNG Quốc lộ 14, tổ 2, ấp Cầu 2, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai

81 3801223571
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
SAN LẤP TRỌNG TÂN Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tâm,TP Đồng Nai

82 3800102158 XNTD Xây Dựng Tiến Phát TT Thác Mơ, Phường Phước Long,TP Đồng Nai
83 3800229475 DNTN Xây dựng và Cầu đường Thành Dương Thôn Tân lực Xã Bù nho, Phường Phước Long,TP Đồng Nai
84 3800257761 Công Ty TNHH Vân An DT 741 Sơn Giang, Phường Phước Long,TP Đồng Nai
85 3800288424 Công Ty TNHH Thanh Quang Phú Riềng, Phường Phước Long,TP Đồng Nai
86 3800307388 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG ấp 3, xã Nha Bích, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai
87 3800335804 Công ty TNHH Hoa Hùng Dương KP. 1, TT. Thác Mơ, Phường Phước Long,TP Đồng Nai
88 3800592135 Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước Ấp 5, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai



89 3800594742 CÔNG TY TNHH NHẬT ANH ấp 1, Xã Nha Bích, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai

90 3800627275
Công ty cổ phần thương mại quốc tế Tân Bình Minh 
(TBM) Số 04, Nguyễn Huệ, Phường Phước Long,TP Đồng Nai

91
0100100079-
016 Nhà Máy Thuỷ Điện Thác Mơ TT Thác Mơ, Phường Phước Long,TP Đồng Nai

92 3800823223 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Thuận Khu phố 5, Phường Phước Long,TP Đồng Nai

93
3800182971-
002 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG PHƯỚC LONG Đường Lê Văn A, Phường Phước Long,TP Đồng Nai

94
0312305896-
001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Mạnh Phương Tổ 7, Ấp 4, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai

95
3800401260-
003

BƯU ĐIỆN KHU VỰC PHƯỚC LONG - BÙ GIA 
MẬP - BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC 10 Lê Quý Đôn, Phường Phước Long,TP Đồng Nai

96 0314547650 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ SVC
Số 579, Đường Điện Biên Phủ, Khu phố Hưng Lập, Phường 
Phước Long,TP Đồng Nai

97 3801229171 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH MAI GIA Thửa số 15, Ấp 5, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai

98 3801231879
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH PHƯƠNG 
THÙY LINH Ấp 5, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai

99 3801255929
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINH QUANG 
BÌNH PHƯỚC Tổ 3, Ấp 01, Xã Nha Bích,TP Đồng Nai

100 3800206446 Ban Quản Lý Dự án Ngành Xây Dựng Thị xã Đồng xoài, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

101 3800101281
Ban Quản Lý Dự án Ngành Nông Nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Thị trấn Đồng Xoài, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

102 3800100626
Công Ty Thương mại-   Xuất Nhập Khẩu-Du lịch 
Tỉnh Bình Phước

Đường ĐT 741 Phường Tân Bình, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

103 3800225512
Ban Quản lý Dự án ngành CSHT nông thôn Tỉnh 
Bình phước

Ban QLDA cơ sở hạ tầng nông thôn Tỉnh Bình phước, 
Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

104 3800189991
Cty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Dân Dụng Hải 
Long

Số 95, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

105 3800229644
Ban Quản lý dự án bảo vệ rừng và phát triển nông 
thôn Phú riềng đỏ, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

106 3800233168 DNTN Đức thọ ấp 1 Xã Tiến hưng, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai



107 3800256461 Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Phước QL14, phường Tân Phú, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai
108 3800265152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÍN DŨNG 345-347 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai
109 3800282937 CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN ấp 3 xã Tiến Hưng, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai
110 3800287999 Công Ty TNHH Thương Mại Đại Nhật 361 Tân Xuân, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai
111 3800273185 Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Cường số 18, phường Tân Phú, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

112 3800300819 Công Ty TNHH Thanh Long A
148 Phú Riềng Đỏ, KP Thanh Phú, P.Tân Phú, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

113 3800387778 Công ty TNHH SX-KD-XNK Đồng Phú ĐT741 Xã Tiến Hưng, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

114 3800430656 Công ty TNHH một thành viên Quốc Dũng
Số 20B Điểu Ông - Xuân Bình - Tân Bình, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

115 3800514105 Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư
Số 33 Đường Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

116 3800618908
Ban quản lý dự án: TCNLCCTXD&THCCS dân tộc 
tỉnh Bình Phước Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

117 3800580394 Công ty cổ phần ca cao Bình Phước
Khu phố 5, Đường ĐT 741, Phường Tân Đồng, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

118 3800662872
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại điện tử tin học 
Sài Gòn số 699, Quốc lộ 14, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

119
0301458227-
017

Chi Nhánh Công Ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Sài 
Gòn ấp 3 xã Tiến Hưng, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

120
0100109106-
109

Chi nhánh kỹ thuật Bình Phước - Tổng công ty viễn 
thông Quân Đội

Số 973 PRĐỏ - P.Tân Bình, Phường Bình Phước,TP Đồng 
Nai

121
3700145729-
001

Chi nhánh công ty cổ phần lâm sản và XNK tổng hợp 
Bình Dương

QL14 KP Thanh Bình, P.TânBình, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

122 3801143164
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐẠI QUANG Khu phố Phú Tân, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

123 3801161967
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG THÀNH Tổ 5, Khu phố Phú Cường, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

124 3801179481 CÔNG TY TNHH SÔNG TIỀN LAND
386 Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Trà 1, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai



125 3801243715
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HẢI

Đường Nguyễn Huệ, tổ 3, khu phố Tân Xuân, Phường Bình 
Phước,TP Đồng Nai

126 3801268283
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÂN BÌNH

Hẻm 54, Tổ 1, Khu phố Bình Thiện, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

127 3801266254
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ 
THỊ TÁM PHÁT

Đường Suối Đá, Khu phố Tân Trà, Phường Bình Phước,TP 
Đồng Nai

128 3801273124 CÔNG TY TNHH  THUẬN PHÁT GOLD Tổ 4 ,khu phố Phú Lộc, Phường Bình Phước,TP Đồng Nai

129
6001614035-
001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM KIỆT YẾN Ấp 7, Phường Đồng Xoài,TP Đồng Nai

130 3801204378
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG 
SẢN TÂN PHÁT

Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 1, Phường Đồng Xoài,TP 
Đồng Nai

131
3502367543-
001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BỆNH 
VIỆN ASIA PHÚ MỸ 950 Quốc Lộ 14, Phường Đồng Xoài,TP Đồng Nai

132 3800238705 DNTN Minh Thơ Thôn 9, xã Đăc ơ, Xã Đăk Ơ,TP Đồng Nai
133 3800316456 Công ty TNHH Hiền Tiến Đội 1, Thôn Bình Tân, Xã Đa Kia,TP Đồng Nai

134 3700375183
Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Và Chế Biến Lâm 
Sản Cát Tường  Xã Đăk Ơ,TP Đồng Nai

135 3800445684 Công ty TNHH một thành viên Hữu Bắc Thôn 1, xã Long Bình, Xã Bình Tân,TP Đồng Nai

136 3800628790 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Phát
Số nhà 16, Đường Nông trường 8, Thôn Bình Hiếu, Xã Bình 
Tân,TP Đồng Nai

137
3800102214-
002 Nông Lâm Trường Đăk ơ xã Đăk Ơ, Xã Đăk Ơ,TP Đồng Nai

138 3800717264 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Hùng Số 16, ĐT.749, ấp 2, Xã Phú Trung,TP Đồng Nai

139 3800954875
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cao Su Đông 
Dương Tân Phú, Xã Thuận Lợi,TP Đồng Nai

140 3801037776
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Chế Biến Thu Hà Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân,TP Đồng Nai

141 3801048062 Công Ty TNHH Chế Biến Đại Cát Tường Thôn Tân Phước, Xã Phú Riềng,TP Đồng Nai
142 3801049362 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Song Phú Tổ 2, ấp Thuận Phú 3, Xã Thuận Lợi,TP Đồng Nai

143
3800353962-
003

Nông Trường Cao Su Đăk Ơ - Công Ty Cổ Phần Đầu 
Tư Xây Dựng Cao Su Phú Thịnh Thôn Bù Ka, Xã Đăk Ơ,TP Đồng Nai



144 3801076415
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 
Sơn Thành Phát Thôn Tân Phước, Xã Phú Riềng,TP Đồng Nai

145 0313612353
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU 
QUỐC TẾ VIỆT MỸ Đội 4, Thôn Phước Tân, Xã Bình Tân,TP Đồng Nai

146 3801139538
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC 
TRÂN TRƯƠNG Thôn 5, Xã Bình Tân,TP Đồng Nai

147 3801169797
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THIÊN 
PHÚ Thôn Phú Thành, Xã Phú Riềng,TP Đồng Nai

148 3801180180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUÂN 
ANH Tổ 8, Thôn Phú Tân, Xã Phú Riềng,TP Đồng Nai

149 3801232576
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TOÀN

Số nhà 62, Tổ 2, Thôn Phú Nguyên, Xã Phú Riềng,TP Đồng 
Nai

150
4500226186-
002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN PHÚ THUỶ Đường ĐT.759, Thôn Bàu Đỉa, Xã Phú Trung,TP Đồng Nai

151 3800265145 Công ty TNHH Anh và Em Nguyễn Tấn
Km 03, đường ĐT 759, Thôn Long Điền, Phường Phước 
Bình,TP Đồng Nai

152 3800257779 Công Ty TNHH Minh Trí Khu Phước Vĩnh, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

153 3800327835 DNTN Thiện Đạt
ấp Khu Suối, TT. Phước Bình, Phường Phước Bình,TP Đồng 
Nai

154 3800410360 CÔNG TY TNHH THÉP ĐỒNG SƠN Tổ 7, Ấp 2, Phường Minh Hưng,TP Đồng Nai

155 3800358008
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất 
Khánh Tùng

Số 232 đường ĐT 741, Kp Phước Trung, Phường Phước 
Bình,TP Đồng Nai

156 3800409238 Công ty TNHH Bình Phương khu phố 1, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

157 3800422535
Công ty TNHH một thành viên thép Tân Trường 
Thịnh ấp 3A, xã Minh Hưng, Phường Minh Hưng,TP Đồng Nai

158 3800421330 Công ty TNHH một thành viên Đại Thắng Lợi
Lô E5.1-E6.1, KCN Minh Hưng- Hàn Quốc, Phường Minh 
Hưng,TP Đồng Nai

159 3800569062 Công ty TNHH Minh Cường KP. Phước Tân, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

160 3800429587 Công ty TNHH một thành viên thép Đức Hiếu
F5.2 KCN Minh Hưng - Xã Minh Hưng, Phường Minh 
Hưng,TP Đồng Nai



161 3800655699 Công ty TNHH một thành viên Mạnh Phát KP. Phước Vĩnh, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

162
1800155910-
010 Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Điện Xã Long Bình, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

163
3700148166-
006 Nhà Máy Nước Đá Phước Long Bình Phước, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

164
3800100859-
002 Phân Xưởng Đũa Bù Gia Mập Đắc Ơ, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

165 3800101147 DNTN Mua Bán Hàng nông Sản Ngọc lan Phước Bình, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai
166 3800707989 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gia Lộc Khu phố 3, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

167 3800721623 Công Ty Cổ Phần Minh Đăng Quang
Khu Công nghiệp Minh Hưng III, Phường Minh Hưng,TP 
Đồng Nai

168 3800800434 Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Đồng Xoài ấp Quân Y, Xã Tân Lợi,TP Đồng Nai

169 3801050946
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Hiếu Nguyễn Khu phố Phước An, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

170 3801054193 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Bình Phước
Lô H8, Đường D4, Khu Công nghiệp Minh Hưng 3, Phường 
Minh Hưng,TP Đồng Nai

171 3801099980 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THUẬN TÍN
Đường Liên xã Tân Lợi, ấp Quân Y, Xã Tân Lợi,TP Đồng 
Nai

172 3801231484 CÔNG TY TNHH MỘC HOA SƠN Ấp Suối Da, Xã Tân Lợi,TP Đồng Nai

173
0313090040-
004

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT 
NHẬP KHẨU NHÀ NÔNG - CHI NHÁNH BÌNH 
PHƯỚC 302 Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình,TP Đồng Nai

174 3801271984
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NGUYÊN PHÁT

Số 09 Quốc Lộ 13, Tổ 01, Ấp 09, Phường Minh Hưng,TP 
Đồng Nai

175 3800669268 CÔNG TY TNHH CAO SU LỘC AN Ấp 54, Xã Tân Tiến,TP Đồng Nai

176
0100105870-
010 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Cần Đơn Ấp Thanh Thuỷ, Xã Thiện Hưng,TP Đồng Nai

177 3801121428 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Nguyễn Hoàng Ấp Tà Thiết, Xã Lộc Thành,TP Đồng Nai
178 3800277165 Công Ty TNHH Thương Mại Đức Hiếu Thôn 4, Xã Thống Nhất, Xã Phước Sơn,TP Đồng Nai
179 3800100908 DNTN Tín Thành Thị trấn Đức Phong, Xã Bù Đăng,TP Đồng Nai
180 3800215264 Công ty TNHH Tinh bột Bình phước ấp 2 Xã Đức liễu, Xã Nghĩa Trung,TP Đồng Nai



181 3800197738 CTY TNHH LONG ĐĂNG
Khu Đức Thiện, Thị Trấn Đức Phong, Xã Bù Đăng,TP Đồng 
Nai

182 3700297778 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thống Nhất ấp 1, Phước Sơn, Thống Nhất, Xã Phước Sơn,TP Đồng Nai
183 3800332779 Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Hoa Đức Thọ, TT. Đức Phong, Xã Bù Đăng,TP Đồng Nai

184
3800223089-
006 Nông Trường 735 ấp 8, xã Minh Hưng, Xã Bù Đăng,TP Đồng Nai

185
3900304990-
004 Chi Nhánh Công ty TNHH BiMiCo - Bình Phước ấp 3, xã Bom Bo, Xã Bom Bo,TP Đồng Nai

186 3800721158
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Thùy Vân Thôn 7, Xã Nghĩa Trung,TP Đồng Nai

187
3800662953-
005 Chi Nhánh Ii - Công Ty Cổ Phần Đại Phúc Thôn Sơn Giang, Xã Thọ Sơn,TP Đồng Nai

188 3800766021
Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Trần 
Nguyễn Thôn Đăng Lang, Xã Đak Nhau,TP Đồng Nai

189 3800772184
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kim 
Thành Khu phố Tân Hưng, Xã Bù Đăng,TP Đồng Nai

190 3800779197 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khải Việt ấp 2, Xã Nghĩa Trung,TP Đồng Nai

191 3800990672
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Lan Hương Thống Nhất, Xã Đak Nhau,TP Đồng Nai

192 3801086082
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương 
Mại Hải Anh Số nhà 33, Thôn 1, Xã Phước Sơn,TP Đồng Nai

193 3801086935
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương 
Mại Ngọc Thanh Tuấn Ấp 3, Xã Phước Sơn,TP Đồng Nai

194
3800353962-
004

Nông Trường Cao Su Thống Nhất - Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng Cao Su Phú Thịnh Thôn 6, Xã Phước Sơn,TP Đồng Nai

195 3801088474
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dự Án Hùng 
Hưng Đắk Xuyên, Xã Đak Nhau,TP Đồng Nai

196 3801093594
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 
Vụ Đăng Anh

Số nhà 158A, Đường Hùng Vương, khu Đức Hòa, Xã Bù 
Đăng,TP Đồng Nai

197 3801094502
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 
Như Bình Thôn 2, Xã Nghĩa Trung,TP Đồng Nai

198 3801103958 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Nghĩa Tổ 2, Thôn Bù Ghe, Xã Đak Nhau,TP Đồng Nai
199 3801110539 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Đường Hai Bà Trưng, khu Đức Lập, Xã Bù Đăng,TP Đồng 



Mại Châu Thảo Nai

200 3801134970
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚ SƠN Thôn Sơn Phú, Xã Thọ Sơn,TP Đồng Nai

201 3800101203 Chi Cục Đầu Tư Phát Triển Đường ĐT741, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai
202 3800189938 DNTN Thuận Phú Xã Tân Lập, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai
203 3800197689 Xí nghiệp công trình đô thị huyện Đồng phú TT Đồng xoài, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

204 3800261824
HTX Dịch Vụ Nuôi Trồng Khai Thác Nông Lâm 
Thủy Sản Đồng Phú ấp 4 Xã Tân Lập, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

205 3800264286 DNTN Quỳnh Như Thị trấn Tân Phú, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

206
3800401260-
007

BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐỒNG PHÚ - BƯU ĐIỆN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC Tổ 15, Khu phố Tân An, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

207 3801182847
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÁN ÉP SA 
KI

Lô C1-C6, Khu B, KCN Bắc Đồng Phú, Phường Đồng 
Phú,TP Đồng Nai

208 3801188366 CÔNG TY TNHH TOYOTA BÌNH PHƯỚC
Lô A1,Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Phường Đồng 
Phú,TP Đồng Nai

209 3801228523
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM 
HOÀNG MINH

Đường D5 KCN BẮC ĐỒNG PHÚ, Phường Đồng Phú,TP 
Đồng Nai

210 3801257274 CÔNG TY TNHH SENMY PLASTIC INDUSTRIAL
Lô A3 và 1 Phần Lô A2 ,KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, 
Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

211 3801268364 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YIHUI
Lô E3, Lô E6, 1 phần Lô E2, 1 phần Lô E5, KCN Nam Đồng 
Phú, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai

212 3801255887 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHƯỚC THÀNH AN
Tổ 17 Hecta, Khu phố Bàu Ké, Phường Đồng Phú,TP Đồng 
Nai

213 3801266991 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HỘI
số 500 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Đồng Phú,TP 
Đồng Nai

214 3801309123 CÔNG TY TNHH WJ FURNITURE (VIỆT NAM)
Lô E3, E4, đường D1, Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Ấp Thái 
Dũn, Phường Đồng Phú,TP Đồng Nai



         CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Họ và tên người đại điện 
pháp luật

Số Chứng minh nhân 
dân hoặc Căn cước 
công dân của người 
đại diện pháp luật đã 
mã hóa

1 3800274566 Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Sơn NGUYỄN VĨNH SƠN *********5585

2 3800709721
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ 
ánh Xuân Trần Thị Vân Anh *********8833

3 3800720549 Công Ty TNHH Nam An Lộc Nguyễn Hoàng Nam *********0019
4 3800785923 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nhật Anh Phan Thị Hồng Thu *********5833

5 3801114565
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM BẢO 
TÍN Lê Thị Hoàng Oanh *********4594

6 3801118915 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Lộc Phát Phan Quốc Tâm *********3617
7 3801184731 CÔNG TY TNHH NGỌC TIẾN THÀNH LAND Lê Ngọc Ninh *********4483
8 3801240376 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY MVS Nguyễn Thị Kiểm *********1843
9 3801244518 CÔNG TY TNHH DN99 VIỆT NAM Nguyễn Quang Việt *********9313

10 3801284990 CÔNG TY TNHH TRUNG DŨNG CORPORATION Lê Quang Trung 2w
11 3800722553 Công Ty TNHH Một Thành Viên Quỳnh Hương Trần Thị Kim Hương *********7882
12 3800271558 Công Ty TNHH TM - DV Hương Khôi Nguyễn Văn Phi *****4102
13 3800276972 Công Ty TNHH - TM - DV Quang Vĩnh Nguyễn Bổn *****3073
14 3800313198 Công ty TNHH TM Thiên Hoàng Hoa Lê Ngọc Hiếu *****6072
15 3801079381 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đăng Khoa Lê Mạnh Linh *****8053

16 3801196977
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
ANH DUY Đặng Thị Thủy *****0448

17 3801243761
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CÔNG THÀNH Trương Công Thành *****6507



18 3800267738 Công Ty TNHH Nhật Hào Võ Tiến Mẫn *********0338
19 3800739155 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Tiến An Ngô Văn Huỳnh *********7211

20 3800783122
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Kim Oanh Đặng Quốc Dũng *********7798

21 3800913501
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Dũng Giàu Đỗ Văn Dũng *********1010

22 3801055246 Công Ty TNHH Xây Dựng Ngân Phát Nguyễn Mạnh Tuấn *********2716

23 3801069619
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH Nguyễn Anh Tuấn *********0433

24 3801138291
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
XÂY DỰNG BẢO KHANG Lê Giang Nam *********4136

25 3801146493 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LONG SINH Nguyễn Thị Thu Thảo *********0696

26 3801155635
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ THẮNG LỢI 
HOA LƯ Nguyễn Quốc Nam *********7054

27 3801176882
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN DU 
LỊCH BÌNH PHƯỚC ĐỒNG KHỞI Trần Trúc Phương *********9826

28 3801183745
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
THUẬN HƯNG BP Nguyễn Văn Phanh *********4326

29 3801218998
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIM QUY Hà Thị Kim Quy *********5363

30 3801270500 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VẠN THỊNH PHÁT Phan Thanh Phong *********3962
31 3801271575 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ PHÁT LAND Đỗ Thanh Sang *********8357
32 3801279260 CÔNG TY TNHH NGHINH LỘC Ngô Tùng Hải *********0303

33 3801290810
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU HẢI AN PHÁT Đặng Thị Thắm *********0882

34 3801311845 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ AN LỘC Trần Thị Huyền Trân *********2543
35 3800100714 Công Ty TNHH Đại Lộc Võ Thái Học *********0112

36 3801069626
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nhật 
Huy Đào Gia Tùng *********7950

37 3801231188
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG LONG 
BP Nguyễn Thành Long *********2656

38 3800230209 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đại Thành Nguyễn Văn Thành *********1028
39 3800291593 Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Xây Dựng Thuận Phạm Quang Thuận *********5879



Phát
40 3800580919 Công ty TNHH một thành viên Huy Cường Nguyễn Thị Liên *********5599
41 3800271195 Cty TNHH TM-DV-VT Phước Tiến Kha Đông Hồ *****0079
42 3800293375 Công Ty TNHH Thương Mại Bình Tây Phạm Hoàng Triệu *****6356
43 3800293382 Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch vụ Trường An Phạm Thị Ngọc Sương *****6009

44 3800958478
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập 
Khẩu Quang Minh Nguyễn Trọng Minh *****2747

45 3800100337 CTy TNHH Xây Dựng cầu đường Thanh Nam  *****
46 3800100626-005 Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp Bình Long  *****
47 3800383389 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ THIÊN Ý Đinh Toàn Trung *****6494
48 3801122319 CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI BÌNH PHƯỚC Nguyễn Bá Vương *****2576
49 3801261961 CÔNG TY TNHH HUY VIÊN MINH Nguyễn Thanh Xuân *****2190

50 3801274294
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 
SẢN ĐĂNG KHOA Nguyễn Văn Phương *****7239

51 3801276661
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CROWN LAND 
BÌNH PHƯỚC Bùi Đức Soái *****9483

52 3801277062 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG KHOA Đồng Văn Khoa *****5933

53 3801252702
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU NHỰT 
MINH Nguyễn Đình Thanh *********2752

54 3801272554
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬT TƯ 
CAO SU THÙY TRÂM Nguyễn Xuân Thùy *********0369

55 3801272917
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT 
ĐỘNG SẢN BÌNH NGUYÊN RES Thái Quang Linh *********0090

56 3801277739
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ MẠNH HƯNG PHÁT Dương Thị Hồng *********0125

57 5200880752-001
CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN 
LÂM NGHIỆP HÒA PHÁT Dương Thành Trung *********5552

58 0301481226-003 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tân Bình Phạm Quốc Học *****8121

59 3401157892-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH PHƯỚC - CÔNG 
TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
NAM THỊNH PHÁT Nguyễn Văn Dương *****1874

60 3800307412 CÔNG TY TNHH VŨ HOÀNG GIANG Trang Sĩ Hoàng Giang *****2015



61 3800308487 CÔNG TY TNHH DANH TRƯỜNG Danh Thị Xiêm *****9954
62 3800308494 CÔNG TY TNHH ĐOÀN THANH Đoàn Thanh ẩn *****2596
63 3800336822 Công ty TNHH TM Đăng Châu Lê Thị Kim Ngân *****5168
64 3800340018 CÔNG TY TNHH XI MĂNG SƠN HỒNG Mạc Thuỷ Hồng *****9714

65 3800427318
Công ty TNHH một thành viên thương mại và chế biến gỗ 
Hưng Thịnh Đặng Thị Hiền *****8821

66 3801093509 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Thanh Vũ Thị Thúy Nga *****1204
67 3801113057 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phước Đại Lộc Nguyễn Văn Hòa *****0973

68 3801119316
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiên 
Hưng Phát Nguyễn Thị Thảo *****2703

69 3801160755 CÔNG TY TNHH GREEN WOOD BÌNH PHƯỚC Đinh Văn Minh Tuyên *****4765

70 3801161484
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 
KHẨU QUANG ANH Đới Thị Quyên *****6666

71 3801194024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
MINH THẮNG Hồ Công Thắng *****0254

72 3801106483 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế Miền Đông Vũ Phương Long *****8939

73 3801216221
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 
NGUYÊN LỐP Võ Thanh Phúc *****1469

74 3801216574 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HTHĐ VIỆT NAM Huỳnh Thành Hiệp *****6688
75 3801219007 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI TY PHƯỚC Đoàn Thanh Hải *****0009

76 3801229703
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG 
SẠCH HOA SEN Vũ Bảo Long *****9535

77 3801234728 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THỊNH PHÁT BP Vũ Đình Thuyết *****6232

78 3801235376
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ AN KHANG Võ Thị Thu An *****4997

79 3801250511 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KICHY VIỆT NAM Đặng Hồng Nam *****2111

80 3801252614
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ 
PHƯƠNG  Trịnh Văn Thao *****3955

81 3800337777 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRỌNG HOÀNG Nguyễn Minh Chính *********3840

82 3801127035
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
ĐĂNG KHÔI Nguyễn Thị Hồng Thu *********7063

83 3801182685
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN 
KHOÁNG SẢN THÀNH ĐẠT Nguyễn Văn Biên *********5220



84 3801218839 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GAC ĐX Nguyễn Đình Báo *********8954
85 3801234728 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THỊNH PHÁT BP Đặng Tấn Phát *********5129
86 3801246120 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP THƯƠNG Nguyễn Hồng Hiệp *********0044
87 3801254139 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHƯỚC IDC Nguyễn Đắc Nam Phương *********0111

88 3801270324
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 
HÙNG NHỊ Lê Thanh Tú *********4729

89 3801285994
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 
NEWHOME Nguyễn Văn Quân *********2145

90 3801295777
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
NGỌC LINH BP Phạm Ngọc Anh *********5121

91 3801299436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHI PHẠM Giản Thị Ngọc *********0573

92 3801302706
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 
SANG Lê Văn Hiếu *********2085

93 3801304132 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KIẾN XANH Đặng Thị Thắm *********0882
94 0303084489-001 Chi Nhánh Bình Phước Công ty TNHH Anh Hữu Tạ Văn Thành *****0602

95 3800194462
Cty TNHH Chế Biến - Trồng Trọt - Chăn Nuôi Thịnh An 
Khương Lê Thị Cẩn *****1840

96 3800231379 Công Ty TNHH xây dựng - thương mại Lâm Kiến An Trần Quốc Lâm *****0684

97 3800282976
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẦU ĐƯỜNG PHÚ 
VINH Vũ Đức Vinh *****8040

98 3800294026
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nông 
Thôn Bình Phước Lương Văn Tùy *****3071

99 3800308455 Công ty TNHH Xây dựng TM - DV - VT Thu Trang Phạm Thị Thu Trang *****7924
100 3800318439 Công ty CP Xây Dựng Kim Nguyên Nguyễn Tuấn Nghĩa *****9841
101 3800358079 Công Ty TNHH Xây Dựng 27 Trần Nguyễn Việt Thắng *****9543
102 3800364650 Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Bình Phước Dư Đức Hiệp *****8502
103 3800369881 Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phước Lâm Phát *****0224
104 3800375959 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế Đại Hữu Lê Thanh Hải *****9869
105 3800376141 Công Ty Cổ Phần Hoàng Kiên Hoàng Văn Nam *****5787

106 3800376649

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quý Phát 
(Đổi Tên Từ Công Ty TNHH Thương Mại Quý Phát Số 
Đkkd Nguyễn Ngọc Quy *****4296

107 3800377353 Công ty cổ phần Chiêu Anh Huỳnh Văn Chiêu *****0365



108 3800585829
Công ty CP ĐTXD TM và xử lý môi trường sạch và xanh 
Bình Phước Võ Đức Trí *****9776

109 3800660804
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đồng 
Tâm Phát Phạm Thành Vinh *****2331

110 3800667510
Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xuất nhập khẩu 
Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng *****2423

111 3800723187
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Thương Mại 
Nam Việt Trương Thị Hoàn *****2869

112 3801051146 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phan Gia Linh Phan Văn Chí Linh *****2141
113 3801074841 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Đức Nguyễn Thị Chinh *****9161
114 3801082112 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phú Thành Lê Tấn Thành *****5700
115 3801094100 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Tâm Huỳnh Thanh Tâm *****5465

116 3801094492
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cộng Đồng Vạn Xuân Bình 
Phước Nguyễn Minh Đức *****7478

117 3801098578
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Cầu Đường 
Đức Long Lê Phi Đức *****9291

118 3801104091
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Kim 
Hoàn Nguyễn Hữu An *****5290

119 3801106483 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế Miền Đông Vũ Phương Long *****8939
120 3801120047 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Minh Dương Vũ Thị Thu Hương *****1365
121 3801120047 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Minh Dương Vũ Thị Hợi *****4043

122 3801132003
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀN 
ANH Lê Minh Huy *****8616

123 3801134593
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN 
THANH NHI Lê Văn Giàu Em *****9459

124 3801143615
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG THỊNH Võ Đình Dũng *****4103

125 3801150517
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI 
TẠO BÌNH PHƯỚC Trịnh Văn Long *****3251

126 3801176402 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẢO VINH Nguyễn Thế Linh *****4337

127 3801186312
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN 
CÁT TƯỜNG Nguyễn Phi Hùng *****4739

128 3801194190
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN 
TẢI LÊ VĂN Lê Anh Văn *****7851



129 3801194313
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT QUỐC BẢO Lê Công Mão *****7951

130 0301757890-002
Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng Điện Thương mại 
Hoa Đăng  *****

131 0303705665-044 Chi nhánh bảo hiểm AAA Bình Phước  *****
132 6000234538-039 Chi nhánh Kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu Bình phước  *****
133 3800711826 Công Ty Cổ Phần Trương Công Nguyễn Xuân Bắc *********6476

134 3801165545
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN 
ĐẤT VÀNG QH Nguyễn Phi Hùng *********3522

135 3801183858
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DŨNG HỒNG Nguyễn Thị Hồng *********1190

136 3801256489 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HOÀNG TUẤN Hoàng Tuấn Anh *********0664

137 3801264024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP LUẬT Trần Văn Thắng *********3822

138 3801294759 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG THỊNH Đặng Ngọc Thịnh *********4782

139 0316597463-001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - 
THƯƠNG MẠI VINH HUY ĐỒNG PHÚ Nguyễn Quang Huy *********1456

140 3801119309
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
XUÂN LAN Trần Đức Xuân *****7111

141 0300559007-010
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bách Hoá Miền Nam Tại 
Bình Phước Vũ Đình Hanh *****7221

142 3800100746 Công Ty Lâm Nghiệp Bình Phước Nguyễn Vinh Quang *****6798
143 3800266325 Công Ty Cổ Phần Bình Nguyên Cao Thị Thu Trang *****1381
144 3800182682 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác đá Trường Giang  *****9114
145 3801168225 CÔNG TY TNHH KIM HÀNG DƯƠNG Kim Cheolkyum *****7286

146 3801234679
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH CHƠN 
THÀNH Trương Minh Tâm *****5353

147 3801234679
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH CHƠN 
THÀNH Lê Văn Đông *****4416

148 3800259078 DNTN Tâm Nhung Phạm Thị Kiều Nhung *********1721
149 3800281387 Công Ty TNHH Thiện Ân Lê Bông *********0679
150 3800335152 DNTN Nhiên Long Phan Đức Nhiên *********1771
151 3800740129 Công Ty TNHH Sản Xuất Phúc Lộc Tài Nguyễn Đình Thông *********1323



152 3800828863
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU BÁCH KHANG Trần Anh Tuấn *********0606

153 3801155392
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỨ 
PHƯƠNG Cao Thị Thảo *********0470

154 3801167461
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ 
HÀO HẠNH Nguyễn Văn Hạnh *********2018

155 3801234936 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA BÍCH CITY Vũ Ngọc Tuân *********5891

156 3801244927
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN LONG Nguyễn Văn Long *********3234

157 3801253167 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LÀNH Lê Đức Lành *********2952
158 3801259088 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NHẬT BP Phạm Ngọc Hồ *********0031

159 3801299411
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG 
HỢP SAO KIM Nguyễn Văn Thoa *********9240

160 3801305739
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 
& THƯƠNG MẠI PHÚC LỢI Nguyễn Văn Thoa *********9240

161 3801142040
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIA 
KHANG Châu Văn Cường *********0739

162 3800233390 DNTN Minh đức Nguyễn Thị Thu Trang *****0221
163 3800289442 Công Ty TNHH Vũ & Thủy Lý Thanh Vũ *****9899
164 3800307099 Công Ty TNHH Thành Ninh Nguyễn Danh Đàm Trung *****6091

165 3801018974
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng An Lộc Sơn Trần Hoàng An *****7529

166 3801225988 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI PT Nguyễn Trung Đức *****6856

167 3801229936
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH PHƯỚC 
INVESTMENT Nguyễn Đức Anh *****6692

168 3801232287
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG 
THÁI DƯƠNG LỘC HÒA Đỗ Thị Thu Hương *****8014

169 3801239331
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
HOÀNG THỨC 86 Nguyễn Tấn Tùng *****7995

170 3801245529 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG ĐẠT Phạm Quốc Lương *****1252

171 3801264440
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN THIÊN 
THÀNH Nguyễn Phi Khánh *****5351

172 3801273685 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ S&T BÌNH PHƯỚC Mai Xuân Lộc *****7574



173 3702773486-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH 
CENTRAL Phạm Hùng Tráng *********2474

174 3800226202 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đông nam Hồ Tấn Tài *********0208
175 3800332401 Công ty TNHH Xây Dựng Mạnh Hùng Nguyễn Trọng Hùng *********2976
176 3800383540 Công ty TNHH Toàn Thảo Phan Văn Vị *********9429
177 3801101446 Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Nhàn Lê Thị Nhàn *********6038
178 3801128046 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ebp Lê Tuấn Đông *********6395

179 3801179467
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU LINH VĨNH PHONG Lê Thị Phương Linh *********6389

180 3801196688 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN HOÀNG HOME Hoàng Minh Thảo *********3893
181 3801197096 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG PHONG Lê Thanh Phong *********9248
182 3801203430 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHA MINH Trần Ngọc Toản *********0404

183 3801212562
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
DTH VIỆT NAM Trần Kim Dung *********4211

184 3801229710
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG 
SẠCH HOA ANH ĐÀO Nguyễn Hồng Thắng *********8541

185 3801245180 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AVS Lê Hữu Hưng *********1605
186 3801248625 CÔNG TY TNHH KICHY GLOVES BÌNH PHƯỚC Vũ Trọng Hải *********0473

187 3801250906
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG 
NGHIỆP BÌNH PHƯỚC Huỳnh Thành Hiệp *********1479

188 3801252928
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI THÀNH 
ĐẠT BÌNH PHƯỚC Lê Thành Danh *********6378

189 3801253015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SÂM NGỌC 
LINH BẢO THUẬN Tôn Thất Trung *********3781

190 3801255502 CÔNG TY TNHH TDT BÌNH PHƯỚC Trần Thanh Dũng *********3238

191 3801256658
CÔNG TY TNHH DHH - SCI - SOLAR AND 
MIKKYWAY Dương Hoàng Hải *********8948

192 3801259585
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 
KAITO LAND Nguyẽn Thành Trung *********4133

193 3801264440
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẠN THIÊN 
THÀNH Nguyễn Công Toàn *********4553



194 3801267924
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THIÊN NHÂN ĐỨC Trần Văn Biển *********0838

195 3801268420 CÔNG TY TNHH BĐS NGỌC PHÁT Lê Bích Ngọc *********7543

196 3801269382
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN CHƠN THÀNH Dương Quốc Hùng *********6281

197 3801273685 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ S&T BÌNH PHƯỚC Nguyễn Văn Thủy *********3073

198 3801275386
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHÂU LONG VIỆT 
NAM Hoàng Hải Yến *********0041

199 3801275869 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI AP PHÚC ANH Nguyễn Thị Quyên *********0527
200 3801278637 CÔNG TY TNHH MTV QUYẾT THẮNG BP Nguyễn Hữu Trinh *********2610
201 3801279334 CÔNG TY TNHH MTV SỸ ANH QUÂN Lê Thị Thức *********2099

202 3801279623
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ PHI 
HÙNG Nguyễn Hữu Thương *********1568

203 3801287102
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH 
PHÁT BP Huỳnh Trung Nhân *********8454

204 3801287430
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK 
CHUNG LƯƠNG Nguyễn Văn Chung *********0124

205 3801295752
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG TRƯỜNG PHÁT BP Lê Thị Thủy Tiên *********3084

206 3801295921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ THẠNH Lê Văn Thạnh *********7140
207 3801296178 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BẢO PHÚC Vũ Quang Tuyên *********3225
208 3801296315 CÔNG TY TNHH HOTEL SAO MAI VN Đỗ Thị Như Quỳnh *********0997
209 3801296474 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THỦY Lê Thị Huyền Trang *********8884
210 3801297728 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NHI Nguyễn Lê Anh Hào *********1689
211 3800288946 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Đức Thọ Nguyễn Văn Bính *********5379
212 3800717754 Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Quân Huỳnh Tấn Hoa *********1274
213 3801072178 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Việt Đức Phạm Văn Hùng *********5375

214 3801235633
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẢI SƠN BÌNH 
PHƯỚC Vũ Thị Nhan *********5070

215 3800493310 Công ty TNHH một thành viên Việt Tân Khai Thân Trung Tín *********7130
216 3800531823 Công ty TNHH Quốc Tâm Phạm Thị Minh Nguyệt *********0408
217 3800633543 Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Khang Thịnh Dư Quốc Sang *********6245



218 3800648437 CÔNG TY TNHH ĐẠT THÀNH Nguyễn Văn Tuấn *********0702
219 3800244508 Công Ty TNHH XD-TM-DV Xuân Tài Đỗ Thanh Xuân *****0575
220 3800372098 Công Ty Cổ Phần Sài Việt Phạm Xuân Phụng *****3345
221 3800591660 Công ty TNHH một thành viên Nam Tây Nguyên Nguyễn Văn Trân *****6134
222 3801071223 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bắc Hà Nguyễn Văn Duân *****5273

223 3801093763
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thảo 
Hoa Bùi Danh Hảo *****1081

224 3801128208
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THU TRANG Nguyễn Cát Vân Quỳnh *****2459

225 3801130140
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
THANH HÀO Phạm Như Thanh *****4377

226 3801183569
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHẾ BIẾN CAO 
SU THÀNH CÔNG Trần Thị Kim Hương *****0033

227 3500101989-005 Chi Nhánh CTy SX- XNK - DV- Phát Triển Nông Thôn  *****

228 3600648461-001
Chi Nhánh Cty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Phú Phát 
Thịnh  *****

229 3800233457
Cty TNHH đầu tư nuôi trồng lâm nông thuỷ đặc sản Gia 
phước  *****

230 3800287967
Công Ty Cổ Phần Thương Mại- Xây Dựng Và XNK Hải 
Dương  *****

231 3800310944 Công ty TNHH Bình Nguyên  *****
232 3801239941 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC BẢO Huỳnh Công Lộc *****2245
233 3800226280 Trường Cao Đẳng Y tế Bình phước Nguyễn Thành Trương *********0334
234 3800285423 CTy TNHH SX - TM DV - XNK Tân Thành Trần Thị Lạc *********1097
235 3800321181 Công ty TNHH TM Hiệp Tiến Long Huỳnh Thanh Phong *********5544
236 3801071216 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hiền Nhung Bùi Thị Hồng Nhung *********4187
237 3801116650 Công Ty Cổ Phần Rượu Làng Sen Trần Thị Tuyết An *********0740

238 3801132370
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỲNH ANH Lê Duy Kiều *********6585

239 3801209506
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÁT 
BÌNH PHƯỚC Biện Văn Chừng *********0277

240 3801212724
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI MEKONG BÌNH PHƯỚC Văn Ngọc Dũng *********0545



241 3801225106
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
NAM LONG Nguyễn Công Anh *********4438

242 3801234245 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 16 Trịnh Thị Tú *********4613
243 3801245303 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOA PHÚ VIỆT NAM Chu Thị Mai *********0546

244 3801251272
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG 
VŨ Phạm Thị Hạnh *********7777

245 3801256457
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN 16 Lê Ngọc Thành *********8424

246 3801256993
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÁT 
TP Quản Văn Trường *********3448

247 3801271247 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HỒNG ANH PHÁT Nguyễn Cao Kỳ *********6764

248 3801274551
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ DLD Mai Đức Dương *********0948

249 3801278524
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHÁNH Nguyễn Hữu An *********3750

250 3801235658
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH TRỊ 
AN Nguyễn Thị Cẩm *********0425

251 3801270606
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TLAND BÌNH 
PHƯỚC Lê Anh Tuấn *********2896

252 3800512330 Công ty TNHH một thành viên Hàn Vũ Đặng Bảo Trung *********7442
253 3800663065 Công ty cổ phần nông sản Sao Mai Trần Thành Chung *********1253
254 3800724053 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Lâm Hồ Như Phợt *********6607
255 3800310951 Ban Quản Lý Dự án ODA Nguyễn Văn Thoả *****
256 3800294033 Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Phụ Nữ Bình Phước  *****

257 2900326375-003
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CP NAFOODS 
GROUP Hồ Minh Tuấn *****3787

258 3801248664
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG MÔI TRƯỜNG HOÀNG THÀNH Nguyễn Văn Trân *****6134

259 3800238688 Công Ty TNHH Thu Tùng Hà Thị Thu *********9545
260 3800372813 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHÚ RIỀNG - KRATIE Trần Văn Thùy *********3433
261 3800400556 Công Ty TNHH Nam Đô Nguyễn Văn Đô *********0093
262 3800500663 Công Ty TNHH Phạm Gia Phạm Hùng Lợi *********7549
263 3801036211 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Văn Lan *********4872



Chế Biến Quốc Dũng

264 3801046033
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Chế Biến Đức Nguyễn Thị Anh *********4464

265 3801046604
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
An Trường Thịnh Phan Hữu Nhật *********8087

266 3801069640 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thỷ Hướng Lê Bá Lợi *********0417
267 3801095111 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kvm Bùi Xuân Ký *********5008

268 3801096926
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Chế Biến 
Gỗ Đạt Thành Nguyễn Mạnh Huân *********3469

269 3801130528
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ QUÝ GIA Tạ Văn Quý *********4209

270 3801138333 CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC LONG ẨN Hứa Thanh Chuân *********4339
271 3801174003 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN DŨNG Bùi Quốc Đạt *********8078

272 3801196293
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC THẮNG Phan Thị Ngọc Hương *********4362

273 3801201144 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TRẦN DƯƠNG Dương Thị Huyền Trang *********1848

274 3801211784
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU DUY 
HƯNG THỊNH Đồng Minh Duy *********3244

275 3801231519 CÔNG TY TNHH MTV DVT ANH Đoàn Văn Tuấn Anh *********6518
276 3801272508 CÔNG TY TNHH HƯNG KHẢI BÌNH PHƯỚC Phạm Duy Minh *********7707

277 3801277601
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH Bùi Văn Thành *********5157

278 3801283429
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHƯƠNG TOÀN THẮNG Lê Trọng Biển *********5675

279 3801295343 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN HOA SEN Trần Văn Hải *********0925

280 3801302544
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐÔNG 
THÀNH Nguyễn Văn Đông *********5976

281 3800416034 Công ty TNHH Tài Phát Phạm Trọng Cường *********9045

282 3800779214
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Thành Tài Nguyễn Thành Tâm *********1644

283 3801042737 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Khang Nguyễn Minh Luân *********8398

284 3801046298
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Chế Biến Thành Đạt Bùi Thị Thúy Diệu *********2931



285 3801060493
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Điều Thân 
Thiện Lê Văn Nhành *********1668

286 3801066456
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Thuận Thiên Đinh Hồng Hương *********0969

287 3801087833
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 
Bình Phước Bùi Thiên Hiệp *********0623

288 3801108226 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hữu Cơ Nông Sạch Bof Lê Thị Kiều Linh *********0194
289 3801253128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ LỢI Cao Trần Hữu Trí *********4972

290 3702228681-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐIỀU VIỆT HÀ -  NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐIỀU 
ORGANIC BÌNH PHƯỚC Trần Hoàng Ý *********2096

291 3800630126 Công ty TNHH một thành viên Phước Hiền Nguyễn Văn Ly *********0890

292 3801083885
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập 
Khẩu Tuấn Mạnh Phạm Văn Mạnh *********3571

293 3800715059 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Phong Nguyễn Đức Vượng *****9668

294 3800816480
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Tân Hòa Phát Kiều Thị Hằng *****2485

295 3801108226 Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hữu Cơ Nông Sạch Bof Lê Thị Kiều Linh *****6376

296 3801153317
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN 
TÌNH PHƯƠNG Nguyễn Thị Tình *****9541

297 3801174003 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÂN DŨNG Nguyễn Khương Hân *****0396

298 3801172567-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG DUNG Phạm Thị Quỳnh *****2400

299 3800267544 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Loan Võ Thị Thanh Loan *********4508
300 3800302566 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Cẩm Hồng Hoàng Hoài *********5171
301 3800314628 Công ty TNHH TM Tân Thành Vinh Lê Bá Thanh Phong *********0540
302 3800335723 Công ty TNHH Vạn Phát Nguyễn Duy Khánh *********1139
303 3800580348 Công ty TNHH một thành viên Vạn Thịnh Hưng Phan Thị Hồng Vân *********6782
304 3800637386 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhật Trường Nguyễn Tấn Nhật *********9757
305 3800740175 Công Ty TNHH Hương Bảo Hoàng Thị Thu Hương *********9587

306 3801019632
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vũ Hoàng 
Gia Nguyễn Thị Minh Hòa *********7004

307 3801021751 Công Ty TNHH Cấp Thoát Nước Bình Long Lý Đoàn Tín *********0208



308 3801021977 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT BP Nguyễn Tuấn *********9178

309 3801036860
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT -  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LỢI Lê Thị Liên *********0486

310 3801073686 Công Ty TNHH Sản Xuất Hưng Phước Nguyễn Thế Dương *********2993

311 3801083370
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Sản Xuất Sợi Đông Nam Phạm Văn Dung *********4460

312 3801160787
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
THÀNH ĐẠI PHÁT Trần Ngọc Sương *********3747

313 3801166524
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÓA CHẤT HOÀNG 
THỨC Hồ Văn Thức *********2023

314 3801180078
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CHÂU BÌNH Phùng Minh Châu *********1482

315 3801182163
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG AN BÌNH 
PHƯỚC Trần Thị Anh Thư *********0036

316 3801217200 CÔNG TY TNHH TRẦN VĂN CHƯƠNG Trần Văn Chương *********9519
317 3801240961 CÔNG TY TNHH HD GROUP VIỆT Lê Thị Kim Huệ *********2437

318 3801243708
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ÂN THÁI DƯƠNG Nguyễn Văn Tuấn *********0628

319 3801259169
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ 
HƯỜNG Nguyễn Minh Trí *********0199

320 3801259176
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LONG HIÊN Nguyễn Thành Long *********0050

321 3801271286 CÔNG TY TNHH ĐỨC TÀI BP GROUP Trần Văn Minh *********9963

322 3801271952
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SAHARA Phùng Bá Thành *********8460

323 3801272314 CÔNG TY TNHH ANH THƯ BP Trương Ngọc Long *********6359

324 3801308539
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY 
DỰNG ĐÀO NGỌC THIÊN Đỗ Thị Lẻn *********9904

325 3800369218 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nghị Trần Thị Mộng Thu *********0891

326 3800794251
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Thiên Phúc Nguyễn Thanh Phúc *********3808

327 3801161332
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHĂN NUÔI 
NĂM THẮM Điểu Thị Thắm *********1054



328 3801253512
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 
PHÚC THỊNH Trương Thế Hoài *********0298

329 3800474678 DNTN Phúc Huệ Nguyễn Thị Huệ *********5648
330 0302177966-005 Nhà Máy Thuỷ Điện SROK Phu Miêng IDICO Nguyễn Văn Đạt *****9074
331 3800236218 Công ty TNHH Thanh Tú Nguyễn Văn Tú *****8994
332 3800240398 DNTN Lan Đoàn Dương Thị Lan *****5601

333 3800267463
Cty TNHH Thương Mại Chế Biến Nông Sản XK Thanh 
Tâm Hà Thiện Tâm *****

334 3800369345
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Xây 
Dựng  Bạch Tuyết Đoàn Thị Bạch Tuyết *****1506

335 3800432477 Công ty TNHH Lợi Thành Phạm Thị Lợi *****0606
336 3800504805 DNTN Đạt Thành Nguyễn Thị Hoa Huệ *****1719

337 3801151214
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN 
CÔNG Lê Đức Công *****1567

338 3801223645
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
XÂY DỰNG DỊCH VỤ HỮU NHẤT Lê Kỳ Nhất *****6737

339 0315999191-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỦY SẢN VIỆT NAM Nguyễn Hải Đăng *********3508

340 3800596348 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Hoa Lư Đặng Thị Nga *********2891

341 3800823079
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Tân Phước Đức Phạm Thị Kiều Trang *********3526

342 3800924052
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Tiến Thuận Nguyễn Thị Hiếu Thuận *********1725

343 3801039244
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MINH TRÍ Trần Minh *********6948

344 3801236683 CÔNG TY TNHH GĂNG TAY NHẤT Á CHÂU Nguyễn Văn Tường *********8431

345 3801243810
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
THANH THỊNH PHÁT Lê Minh Thảo *********1484

346 3801255196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠT TIẾN LÊN Nguyễn Duy Đạt *********1848

347 3801256947
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG XANH (GREEN BIP) Đặng Công Hương *********3800

348 3801258535
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 
KHẨU PHÚC MINH ĐỨC Nguyễn Thị Minh Đức *********2729



349 3801268413 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ AN LAND Đinh Duy Kha *********0986

350 3801275957
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÀ 
PHÊ PHAN NGUYỄN Nguyễn Thị Rượu Thu *********5557

351 3801276051
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN 
THIÊN THÀNH Nguyễn Công Toàn *********4553

352 3801288339
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI ĐẤT Ngô Thị Thúy Hằng *********0877

353 3801291204 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH PHƯỚC Lê Đình Tình *********9307

354 3801291525
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN 
KHANG BÌNH PHƯỚC Phạm Văn Nghĩa *********2632

355 3801296410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ THU Nguyễn Thị Thanh Tuyền *********3340

356 3801314116
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM 
SẢN SƠN HẢI 93 Tôn Nữ Thị Kim Hương *********4850

357 3801321508
CÔNG TY TNHH VÁN CÔNG NGHIỆP TRƯƠNG TÂN 
THÀNH Nguyễn Văn Bẫy *********4296

358 3801038561 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cavira Lâm Văn Tỷ *********1228

359 3801226533
CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
TÀI LỘC Trần Văn Lộc *********0226

360 0315999191-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỦY SẢN VIỆT NAM Nguyễn Hải Đăng *********3508

361 3800759137
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Tường Duy Lê Thị Thu Thủy *********1075

362 0302228191-002
Chi Nhánh Tại Bình Phước Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng 
Đánh Bắt Hải Sản Đông Dương Giang Yuke Ming *****3554

363 3800737817 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Luận Nguyễn  Mạnh Luận *****4164
364 3800773646 Công Ty Cổ Phần An Lộc Sơn Nguyễn Trung Hiền *****8183
365 3800821586 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Hoa Lư Trần Thụy Đoan Trinh *****1259
366 3801049281 Công Ty TNHH Phạm Nhật Châu Huỳnh Kim Thảo *****0948

367 3800742743
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Long 
Quyên Lê Thành Long *****1062

368 3801166387
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU CỬU LONG HOA LƯ Vũ Văn Hà *****6569

369 3800540031-002 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DUY THẮNG Nguyễn Văn Thật *********0969



370 3801196737 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC THÀNH Nguyễn Thị Hồng Thắm *********0044
371 3801125567 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Thành Lê Văn Bé *********0172
372 3800540031-002 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH DUY THẮNG Nguyễn Văn Thật *********0969
373 3801125567 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đạt Thành Nguyễn Thị Thúy *****6978

374 3801166387
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU CỬU LONG HOA LƯ Vũ Văn Hà *****6569

375 3801187901
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT NGỌC MINH Nguyễn Khắc Tuấn *****1444

376 3801195620
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
LÂM THIÊN PHÁT Trần Công Quân *****6448

377 3801243659 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BÌNH PHÁT Trần Thị Châu *****8888
378 3801259200 CÔNG TY TNHH ASXH ĐĂNG HÀ Kiều Thị Hồng Nhung *****2928

379 0316245221
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TIẾN AN Đỗ Việt Hoàn *********0714

380 3800286346 Công Ty TNHH Thiên Phát Lê Anh Nuôi *********2523
381 3800374391 Công Ty TNHH Trần Tiến Trần Tiến *********5661
382 3800402264 Công ty TNHH TM - DV - XNK Sơn Trung Nguyên Phạm Thị Tuyến *********2106

383 3801061994
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Xuất Nhập Khẩu Phương Thảo Phạm Thị Thu Hiền *********5591

384 3801086519 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lũy Hạt Điều Nguyễn Thị Thỏ *********4206
385 3801122887 Công Ty TNHH Trung Thượng Phát Nguyễn Văn Thượng *********5910

386 3801141618
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ ĐẤT BÌNH 
PHƯỚC Hoàng Văn Thức *********7556

387 3801146863
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ĐỨC THỊNH Trần Thị Liên *********7702

388 3801182438
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
TRUNG NAM Nguyễn Thị Mai Giang *********1088

389 3801199110
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH 
MINH PHÁT Triệu Trọng Quỳnh *********2095

390 3801199336 CÔNG TY TNHH ETHYLENE ĐẶC BIỆT VIỆT NAM Ngô Trần Lê Hoàng *********4934

391 3801249467
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 
BISANCO Bùi Thị Phượng *********0585

392 3801250286 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ MỸ XUÂN Lê Đình Chiến *********3220



393 3801261111
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 
HƯNG PHÚ Lê Đình Dũng *********3163

394 0317845260-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÙNG LÂM LTD Nguyễn Đức Thành *********1047
395 3800382480-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Lợi Nhâm Đoàn Lợi *********8221
396 3800709270 DNTN Yến Vy Trần Thị Tú Trinh *********7234
397 3800232823 Công ty TNHH Mai Hương Nguyễn Thị Thu Hương *****4291
398 3800290102 Công Ty TNHH Thương Mại Phước Toàn Võ Thị Tươi *****2152
399 3800300865 Công Ty TNHH An Sơn Nguyễn Thị Cẩm Vân *****1880

400 3800793120
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ 
Hoàng Anh Trương Vũ Huy Hoàng *****5252

401 3800831136
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phúc 
Thịnh Từ Trọng Vỵ *****5734

402 3801051058
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại 
Xuất Nhập Khẩu Hải Long Trần Thị Nguyệt Linh *****7847

403 3801165714
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT LỘC THẮNG Nguyễn Thị Lan *****5261

404 3801183061
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN THÀNH 
THỐNG NHẤT Đoàn Xuân Nguyện *****8435

405 3800182812-001 Phân Xưởng Đũa Lâm Trường đường 10  *****
406 3801288949 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM HƯƠNG MINH LONG Nguyễn Văn  Phi *****0172

407 3801080073
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT 
- HÀN Đặng Ngọc Thành *********4201

408 3801083250
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại 
Nam Phương Võ Tấn Tài *********9128

409 3801119299 Công Ty TNHH Tân Phú Bình Phước Nguyễn Thị Hương Xen *********4052
410 3801156124 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN VIỆT NAM Hồ Kim Thương *********6109

411 3801221951
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 
NGHIỆP BÌNH PHƯỚC Chu Bùi Ngà *********0798

412 3801248671
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DICH VỤ NGÂN KHÁNH Hà Văn Hào *********4495

413 3801254788 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN AN BP Phí Quang Quân *********6565

414 3801255541
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP XÂY DỰNG NHƯ 
CHÍNH Nguyễn Duy Tân *********8010



415 3801255799
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐO ĐẠC 
BẢN ĐỒ ĐÔ THỊ BÌNH PHƯỚC Bùi Đức Hải *********8883

416 3801270846
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN HOÀNG LONG BP Lê Phương Long *********6801

417 3801272748 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU TRỌNG TP Nguyễn Hữu Trọng *********7009
418 3801275555 CÔNG TY TNHH TH LAND Phan Thị Hiền *********5068

419 3801277834
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ 
XÂY DỰNG THẮNG LỢI Lê Văn Thắng *********0925

420 3801309973 CÔNG TY TNHH TMDV - VT - LOLITTIC PHẠM GIA Phan Văn Phạm *********0122

421 0315897048-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐỒNG PHÚ - INDOCHINE Phạm Văn Nghĩa *********2632

422 3801086396 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Idpc Bảo Nhi Võ Văn Chương *********6301
423 3800371707 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quảng Trung Nguyễn Văn Hoà *****1787
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